
 

 List of Winners for “WEEKEND ONLINE SHOPPING” Promotion 

Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình “MUA SẮM TRỰC TUYẾN CUỐI TUẦN” 

TIẾNG VIỆT ENGLISH 

 

1. Thời Hạn Chương Trình: từ 01/10/2015 đến 31/10/2015  

2. Đối tượng khách hàng: Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ của Thẻ 

Tín Dụng ANZ Visa Chuẩn, Thẻ Tín Dụng ANZ Visa Vàng, Thẻ Tín Dụng 

ANZ Visa Platinum, Thẻ Tín Dụng ANZ Visa Signature Priority Banking 

Platinum và Thẻ Tín Dụng ANZ Travel Visa Platinum đang sử dụng (“Chủ 

Thẻ”), có lịch sử tín dụng tốt và được phát hành bởi Ngân Hàng TNHH Một 

Thành Viên ANZ (Việt Nam) (sau đây gọi là “ANZ”).. 

3. Điều kiện đăng ký tham gia chương trình 

3.1 Để tham gia vào chương trình khuyến mại, Chủ Thẻ cần đăng ký bằng 

cách gửi một tin nhắn có cú pháp “ANZ25” bất kỳ lúc nào đến 8069 trong 

suốt Thời Hạn Chương Trình và nhận được tin nhắn xác nhận đăng kí 

thành công từ ANZ. 

3.2 Chỉ có tin nhắn đăng ký từ số điện thoại đã được đăng ký trong hệ 

thống khách hàng thẻ tín dụng ANZ mới được coi là những đăng ký hợp lệ 

 

 

 

1. Promotion period: from 01 October – 31 October 2015  

 

2. Eligible Customers: Active Primary & Supplementary Cardholders of 

ANZ Visa Classic Credit Card, ANZ Visa Gold Credit Card, ANZ Visa Platinum 

Credit Card, ANZ Visa Signature Priority Banking Platinum Credit Card & 

ANZ Travel Visa Platinum (“Cardholders”) in good credit standing issued by 

ANZ Bank Vietnam Limited (“ANZ”) are eligible for this promotion.  

 

3. Registration Criterion:  

 

3.1 To participate in this promotion, Cardholders need to register by 

sending a registration SMS in the required format “ANZ25” to 8069 anytime 

during the Promotion Period and will receive a confirmation SMS of 

successful registration from ANZ. 

3.2 Only registration SMS from the phone numbers which have been 

registered with ANZ credit cards database are considered valid registrations 

 

 

 

 

 



 

4. Nội dung chương trình: 

Để đủ điều kiện tham gia chương trình, Chủ Thẻ cần phải thực hiện như 

bảng sau: 

 

5. Cách thức hoàn tiền: 

5.1 Chủ Thẻ hợp lệ sẽ nhận được tin nhắn Thông báo về tiền hoàn lại vào 

on 26/11/2015. ANZ sẽ không chịu trách nhiệm nếu tin nhắn không thể gửi 

được đến khách hàng do khách hàng đã cung cấp thông tin liên hệ không 

chính xác hoặc không cung cấp thông tin liên hệ cho ANZ hoặc do các 

nguyên nhân bất khả kháng ngoài tầm kiểm soát của ANZ.  

5.2 Tiền Mặt sẽ được chuyển vào tài khoản của Chủ thẻ chính trước 

25/11/2015. Số tiền được tặng vào tài khoản thẻ tín dụng sẽ được thể hiện 

như một giao dịch ghi có trong toàn bộ dư nợ và Chủ thẻ vẫn phải trả khoản 

tiền tối thiểu đến hạn (nếu có) được liệt kê trong bảng sao kê. 

Loại thẻ Thẻ Chuẩn Thẻ Vàng 
Thẻ Platinum/Thẻ 

Travel Platinum/SPB 

Tổng chi tiêu 

thanh toán tối 

thiểu  

5 triệu đồng 10 triệu đồng 20 triệu đồng 

Giải thưởng 
5% tiền mặt hoàn lại trên tổng giao dịch trực tuyến vào 

các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật trong thời hạn chương trình 

Tổng tiền hoàn 

tối đa 
250.000 đồng 500.000 đồng 1 triệu đồng 

Tổng số lượng 

giải thưởng 
500 100 100 

4. The Offer: 

To be eligible for this promotion, Cardholders have to follow the conditions 

in the following table: 

 

5. Cashback process:  

5.1 Qualified Cardholders will receive the Cashback Notification from ANZ 

by SMS on 26 November 2015.  ANZ will not be responsible for non-

delivery of SMS in case Cardholder has failed to provide or incorrectly 

provided contact details or the failure of delivery has been caused by 

reasons beyond control of ANZ. 

5.2 Cashback amounts shall be credited to the Primary Cardholder’s 

accounts by 25 November 2015. Cashback awarded will appear in 

Cardholders’ the ANZ Credit Card monthly statement as a credit transaction 

to the total outstanding balance and Cardholder still has to pay the 

minimum amount due (if any) for that billing statement. The Cashback 

amount will not be counted as a payment amount. 

Card type Classic Gold 
Platinum/Travel 

Platinum/SPB 

Total spending 

requirement  
VND 5 million VND 10 million VND 20 million 

Prize 
5% cash-back on total online retail transaction made on 

every Saturday and Sunday 

Max cash-back VND 250,000 VND 500,000 VND 1,000,000 

Total prizes 500 100 100 



 

WINNER LIST 

(DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG) 

No. 

(Stt) 

Full name 

(Họ tên đầy đủ) 

Last 5 ID digits 

(5 số cuối CMND) 

Cashback amount 

(Số tiền hoàn lại) 

1 BUI THI HONG HANH 02200      128,678  

2 BUI THI KIEU ANH 69203      250,000  

3 BUI THI MINH HIEN 70480      118,300  

4 BUI THI MINH PHUONG 43154         95,390  

5 BUI THI THUY PHUONG 91470         41,738  

6 CAO THI MONG CHAU 58916         40,450  

7 CHRIS BARNETT 68975         76,753  

8 CHU THIEN KIM 65616           9,700  

9 DANG THI THANH VAN 48102         11,500  

10 DANG TUNG LAM 96866      131,668  

11 DAO HAI DANG 91305      250,000  

12 DAO THANH HA 39426      193,959  

13 DIEU HA NGAN 46681           6,450  

14 DINH LE HA 48836         16,563  

15 DO DUC TAM 90760         92,780  

16 DO HONG TRUONG 68322      250,000  

17 DO NGOC TU 17649         17,143  

18 DO THI QUY SANG 84582         11,000  

19 DO THI YEN 33956         28,742  

20 DOAN THIEN NGAN 14984         12,350  

21 DOAN XUAN HUONG 84135      124,622  

22 DUONG BAO TRAN 71246         46,560  

23 DUONG MINH ANH 28265         50,695  

24 GIANG LE ANH 52178      250,000  

25 HA NGOC ANH MINH 77972         34,100  

26 HA THANH PHONG 38064         89,900  

27 HIOKI MASATOSHI 81467      526,131  

28 HO ANH KHOA 54050         11,500  

29 HO BOI NGOC 98923      254,815  

30 HO KWONG KIT 45843           9,000  

31 HO NGUYEN MINH VUONG 63098           5,750  

32 HO NGUYET YEN 53754      326,656  

33 HO VAN PHUONG 77923         91,050  

34 HOANG BICH NGOC 61723      233,203  

35 HOANG LAN HUONG 46855         20,465  

36 HOANG NGOC TRAM 12264         13,850  

37 HOANG THANH UYEN NHA 36048      164,876  

38 HOANG THE DUC 64174      250,000  

39 HOANG THI PHUONG LOAN 69288         24,170  



 

40 HOANG THU NGAN 34121      250,000  

41 HUYNH MINH QUAN 93843           6,450  

42 HUYNH MY HANH 68070      250,000  

43 HUYNH TRAN DOAN THU 37086         93,732  

44 HUYNH VAN TIEM 32934         19,400  

45 HUYNH VINH NGHI 83441      500,000  

46 LA MANH DAT 38554           1,144  

47 LA YEN NGOC 73602      250,000  

48 LAM VIET THAO 87259         91,741  

49 LE BA BAO DUY 24404         11,300  

50 LE HOANG HAI CHAU 50120         89,850  

51 LE HUU DAO HUYEN 27717         21,362  

52 LE HUU THUAN 27699           9,000  

53 LE KIM THOA 92460         25,884  

54 LE NGOC ANH 46228      250,000  

55 LE NGUYEN THUY TRANG 70633      422,124  

56 LE NHAT DIEM HIEN 60687         71,575  

57 LE PHUONG THAO 82033         73,807  

58 LE THI CUC PHUONG 09472      115,496  

59 LE THI HONG TRANG 70020      250,000  

60 LE THI HUONG 69299      250,000  

61 LE THI MINH DIEP 63602      268,400  

62 LE THI THANH DIEU 95803      250,000  

63 LE THI THANH HUYEN 75431      355,646  

64 LE THI THANH TUYEN 40406      250,000  

65 LE TRAN DANG 73669      250,000  

66 LIEU NGOC PHUNG 05757      229,120  

67 LU NGOC YEN 79244      828,707  

68 LUONG THANH LE LOI 59393      212,380  

69 LUONG THI THANH THAO 24771         12,163  

70 LUONG THI THUY LOAN 15542      633,319  

71 LUU BAO HA 63046      478,133  

72 LUU THE MINH 34012      115,044  

73 LY DUY THINH 32658         30,358  

74 LY THAI QUANG 29010         34,750  

75 LY VINH KIM 60674         83,750  

76 NEKKANTI SRIKANTH 38439         58,650  

77 NGO NGOC BAO TRAM 50983           8,500  

78 NGO XUAN HOAN 40021      205,961  

79 NGUYEN AN VIET PHUONG 07214   1,000,000  

80 NGUYEN BAO TRUNG 29598      433,408  

81 NGUYEN BICH NGOC 61715      219,100  

82 NGUYEN BINH DINH 72498         89,102  

83 NGUYEN DANG KHOA 64380      250,000  



 

84 NGUYEN DANG PHUONG ANH 15026           9,700  

85 NGUYEN DINH DIEM ANH 77048           8,372  

86 NGUYEN DINH DUNG 37383      250,000  

87 NGUYEN DONG KHANH 53318      205,593  

88 NGUYEN DONG PHUONG 30023      250,000  

89 NGUYEN HOANG ANH 00002      250,000  

90 NGUYEN HOANG ANH 87309      222,247  

91 NGUYEN HUU DUC MINH 42687      225,487  

92 NGUYEN KIM YEN 15621         24,990  

93 NGUYEN LE HONG TRUC 95955         65,770  

94 NGUYEN MAI PHUONG THAO 03353           4,650  

95 NGUYEN MINH CHUNG 63378         25,450  

96 NGUYEN MINH TRANG 24065         25,313  

97 NGUYEN MINH TRI 27107         28,799  

98 NGUYEN NAM GIANG 14746      102,872  

99 NGUYEN NGHI 71445      738,623  

100 NGUYEN NGOC CUONG 00705      250,000  

101 NGUYEN NGOC KIM LONG 09921         28,750  

102 NGUYEN NGOC THACH 47431         52,500  

103 NGUYEN PHAM DUY ANH 26394      173,390  

104 NGUYEN PHI PHUONG 33929   1,000,000  

105 NGUYEN PHU HAI 00899           3,150  

106 NGUYEN PHUONG MAI 88791      250,000  

107 NGUYEN PHUONG TU 20644           8,550  

108 NGUYEN QUANG TUAN 24525      250,000  

109 NGUYEN QUOC HOANG 16069         48,000  

110 NGUYEN QUOC HUY 73973         18,050  

111 NGUYEN SON TAN SI 61165      250,000  

112 NGUYEN TAN PHAT 72014      201,175  

113 NGUYEN THANH DAT 10114      715,225  

114 NGUYEN THANH PHUC 19442      197,294  

115 NGUYEN THANH TRUNG 05076         54,355  

116 NGUYEN THE QUAN 96398      250,000  

117 NGUYEN THI ANH DAO 54190      250,000  

118 NGUYEN THI BICH THUY 99133           5,400  

119 NGUYEN THI BINH MINH 79932         25,100  

120 NGUYEN THI DIEM THUY 72282         64,260  

121 NGUYEN THI DIEP 25497      103,200  

122 NGUYEN THI HONG MAI 54916      250,000  

123 NGUYEN THI KIM MINH 77089         14,900  

124 NGUYEN THI LINH TUYEN 54221         28,331  

125 NGUYEN THI MAI PHUONG 39460           3,450  

126 NGUYEN THI MINH HOA 03945      164,350  

127 NGUYEN THI MINH HOANG 50251      946,617  



 

128 NGUYEN THI MINH HUONG 19936      141,900  

129 NGUYEN THI NGOC SOAN 24961      250,000  

130 NGUYEN THI PHUONG THAO 53859      191,990  

131 NGUYEN THI QUYNH HUONG 91355         50,350  

132 NGUYEN THI THANH HA 12026      250,000  

133 NGUYEN THI THANH HA 83338         88,254  

134 NGUYEN THI THANH NGOC 24290      250,000  

135 NGUYEN THI THANH THONG 27293      211,350  

136 NGUYEN THI THAO TRANG 85008      114,911  

137 NGUYEN THI THU HA 13291         74,250  

138 NGUYEN THI THU NGOC 32000      500,000  

139 NGUYEN THI THU THUY 39454      249,958  

140 NGUYEN THI THUY HUONG 18419      199,442  

141 NGUYEN THI XUAN MINH 61437      180,890  

142 NGUYEN THIEN CHI LINH 23708      250,000  

143 NGUYEN THU PHONG 14868      184,528  

144 NGUYEN THUY LINH 51332      250,000  

145 NGUYEN TIEN HUNG 67258      250,000  

146 NGUYEN TRI NHAN 26874      250,000  

147 NGUYEN TRONG TAI 91176         17,250  

148 NGUYEN TRONG THUAN 19490      250,000  

149 NGUYEN TRUNG HIEU 13950      287,303  

150 NGUYEN VAN DAT 25029      624,872  

151 NGUYEN VAN KHOAI 87529      250,000  

152 NGUYEN XUAN KIEM 26899      250,000  

153 NONGYAO JAROENCHAI 46674           9,500  

154 ON VAN QUAN 87053      622,845  

155 PHAM BAO TRI 54911      123,840  

156 PHAM DINH NHU AN 85439      145,431  

157 PHAM HUY LONG 66222      176,354  

158 PHAM MINH THU 26377      250,000  

159 PHAM QUAN NAM 79514         47,313  

160 PHAM THANH HOA PHUONG 40370         67,978  

161 PHAM THI BICH THAO 78745      135,000  

162 PHAM THI HUYEN 95033   1,000,000  

163 PHAM THI KIM ANH 00537         16,774  

164 PHAM THI KIM LOAN 00023         24,250  

165 PHAM THI THANH HUONG 24664      157,434  

166 PHAM THI THU HA 79768         11,950  

167 PHAM THIEN 95700      928,840  

168 PHAM THUY TRANG 27454      120,825  

169 PHAM TRAN PHUONG 87160      250,000  

170 PHAM TRUNG KIEN 32838   1,000,000  

171 PHAN MUOI 06453      250,000  



 

172 PHAN THI MAI HOA 38812      163,135  

173 PHAN THI MAI HUONG 30940         76,600  

174 PHAN THI THANH TAM 87178         33,850  

175 PHAN THI THUY LAM 43060      250,000  

176 PHAN TRONG GIAO 19257      143,545  

177 PHI NGOC CAM 64673      250,000  

178 PHUNG THANH PHU 08756         91,019  

179 PHUNG THI THUY HANH 24335      250,000  

180 QUOC THI MY HANH 18283      500,000  

181 TA KIEU MY 15912           5,000  

182 TA QUYNH MAI 03175      275,622  

183 TA THANH DONG 64645         11,500  

184 TA XUAN THINH 85086         12,500  

185 TIET ANH TAI 33938      500,000  

186 TO LE DUNG 67656         30,507  

187 TON QUANG THANG 55667      250,000  

188 TONG THAI SON 38857         22,500  

189 TRAN CHUONG DAT 99869   1,000,000  

190 TRAN HOAI TRUNG 94442      250,000  

191 TRAN HOANG ANH TUAN 52575      771,578  

192 TRAN MINH GIANG 19702         11,000  

193 TRAN MINH PHUONG 23638         12,300  

194 TRAN NGOC HUYEN LAM 92230      117,236  

195 TRAN NGOC YEN 17030           5,000  

196 TRAN PHUONG MAI 02153           7,500  

197 TRAN PHUONG THANH 44003      250,000  

198 TRAN QUOC NHAN 98689      731,331  

199 TRAN QUY XUAN SON 85143      482,241  

200 TRAN THI BAY 49522      155,777  

201 TRAN THI BICH PHUONG 04947         71,045  

202 TRAN THI BICH TRAM 38071      172,804  

203 TRAN THI HA 90072      100,895  

204 TRAN THI QUYEN 03047      131,400  

205 TRAN THI THUY HA 93261      864,250  

206 TRAN THUONG THONG 83571      189,500  

207 TRAN THUY MONG HANG 19383      196,000  

208 TRAN VAN BINH 28577      250,000  

209 TRAN VAN THAI 84148      568,728  

210 TRINH THI VIET TRINH 27978      250,000  

211 TRUONG CAM VINH 28199      476,243  

212 VAN VIET DUC 34826         67,779  

213 VO THI HOAI GIANG 98795      250,000  

214 VO THI KIM LAN 00088         29,100  

215 VO THI MINH ANH 73760           6,700  



 

216 VO VAN NHUT TAN 44009      703,239  

217 VU DUY TAN CANH 74143         55,100  

218 VU THI THANH TAM 57668         42,275  

219 VU THI THU THAO 54728      250,000  

220 VU THU THUY 22844         14,350  

221 VU VIET CUONG 48806         68,175  

 


